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QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành

về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang

’’

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số Điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; 


 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 93/TTr-STP ngày      15/11/2018 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng,
Ư"
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Hội đồng phối hợp liên ngành), gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Tư pháp;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách công tác trợ giúp pháp lý;

- Ủy viên Hội đồng: 

1. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phụ trách khối kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự.

2. Phó Chánh án Tòa án nhân tỉnh phụ trách xét xử án hình sự, hành chính.

3. Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách khối cảnh sát.
4. Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách công tác đảng, công tác chính trị, công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

5. Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách công tác quản lý công sản - giá, tin học - thống kê.

6. Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Điều 2. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành có trách nhiệm điều phối hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Tư pháp trong các hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng phối hợp liên ngành có Tổ giúp việc, do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập.

Điều 3. Nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp liên ngành

1. Hội đồng phối hợp liên ngành có trách nhiệm giúp lãnh đạo các ngành ở địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh;
b) Nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; 

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
d) Sơ kết, tổng kết việc thực hiện triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; 


đ) Đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định của pháp luật;
e) Đề xuất lãnh đạo các ngành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;
g) Thực hiện nhiệm vụ khác để giải quyết các vấn đề và tăng cường hiệu quả phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
2. Thành viên của các cơ quan: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 20 Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:                                                                  
- Bộ Tư  pháp;                                                                                    
- Thường trực Tỉnh uỷ;               Báo cáo

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Như Điều 5;                                                        

- Các Phó CVPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC. (P.Hà)                                                                        
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